Vô khuẩn- Tiệt khuẩn

1. Vô khuẩn là tạo ra một khoảng an toàn khi tổ chức cơ thể tiếp xúc với các phương tiện, vật liệu được sủ dụng mà sẽ………….

2. Khử khuẩn là sử dụng các biện pháp để giết chết bất kỳ một phạm vi môi trường, cũng nhưnhững vật liệu phương tiện, dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật mà tự nó……………

3. Để đánh giá một vật liệu, dụng cụ được xem là vô khuẩn người ta dựa vào chỉ số:


A. Đúng






B. Sai

4. Trong các phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng( nhiẹt ẩm) thì mối liên hệ giữa nhiệt độ và thời gian tiếp xúc tối thiểu phải được duy trì trong suốt quá trình khử khuẩn:

A. Đúng






B. Sai

5. Trình bày những ưu và nhược điểm của phương pháp khử khuẩn bằng khí Oxide Ethylène?

6. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của một hoá chất dùng trong khử khuẩn?

7. Trình bày những thuận lợi và bất lợi của phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng(nhiệt ẩm)?

8. Kể các phương pháp khử khuẩn bằng phương pháp vật lý học?

9. Các phương pháp khử khuẩn chủ yếu bao gồm



A. Khử khuẩn bằng phương pháp sinh học



B. Khử khuẩn bằng phương pháp hoá học



C. Khử khuẩn bằng phương pháp lý học



D. B và C đúng



E. A,B và C đúng

10. Trong các phương pháp sau phương pháp nào không phải là phương pháp khử khuẩn bằng phương pháp vật lý



A. Phương pháp nhiệt ẩm



B. Phương pháp nhiệt nóng sấy khô



C. Phương pháp khử khuẩn bằng đun sôi



D. Phương pháp khử khuẩn bằng siêu âm



E. Tất cả đều sai

11. Phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng ( nhiệt ẩm): hầu hết các vi sinh vật sẽ chết trong vài phút ở nhiệt độ:



A. 30-350C



B. 70-800C



C. 60-700C



D. 45-550C



E. 54-650C

12. Những ưu điểm của phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng( nhiệt ẩm)



A. Dễ thực hiện, an toàn



B. Quá trình hấp nhanh



C. Rẻ tiền và dễ trang bị



D. A và C đúng



E. A,B và C đúng

13. Nhược điểm của phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng ( nhiệt ẩm):



A. Phải đóng gói đồ hấp kỹ, dễ làm ướt vật liệu hấp



B. Phải làm sạch dụng cụ hấp



C. mau hư hỏng dụng cụ



D. A và C đúng



E. A,B và C đúng

14. Trong phương pháp khử khuẩn bằng nhiệt nóng-sấy khô ở nhiệt độ 1800C. Thời gian hấp là:



A. 5-15 phút



B. 10-15 phút



C. 15-30 Phút



D. 15-45 Phút



E. 40-50 Phút

15.  Nhược điểm của phương pháp khử khuẩn bằng  tia cực tím bao gồm:



A. Tác dụng trong phạm vi nhỏ



B. Chỉ tác dụng khi ở gần và dụng cụ sạch



C. không tác dụng khi vật cản quang



D. A và C đúng



E. A,B và C đúng

16. Các yéu tố ảnh hưởng đến tác dụng của một hoá chất dùng khử khuẩn; ngoại trừ:



A. yếu tố thời gian



B. Yếu tố pH



C. Yếu tố nhiệt độ



D. Yếu tố môi trường



E. Yếu tố vi khuẩn

17.  Phương pháp khử khuẩn bằng Oxide Ethylène có nhược điểm; ngoại trừ:



A. Thời gian khử khuẩn lâu hơn pp khử khuẩn bằng nhiệt độ



B. Đắt tiền



C. Trang thiết bị đặc biệt



D. Thời gian vô trung cho vật liệu ngắn



E. EO có thể gây bỏng

18. Trong khử khuẩn bằng phương pháp đun sôi, đun sôi ở nhiệt độ 100oC /30 phút sẽ diệt dược vi khuẩn nếu cho thêm 1 lít bicarbonate natri clorua thì nhiệt độ sẽ đạt dược là:



A. 100oC



B. 95oC



C. 120oC



D. 105oC



E. 110oC

19. Trong phương pháp khử khuẩn bằng tia cực tím, tác dụng khử khuản tăng lên khi; ngoại trừ:



A. Tia tiếp xúc ở cự ly gần



B. Dụng cụ sạch



C. Dụng cụ cản quang



D. Dụng cụ ô nhiểm



E. C và D đúng

20. Sóng siêu âm ứng dụng trong lau chùi các dụng cụ trước khi đem khử khuản bằng các phương pháp khác có tần số nóng là:



A. 50.000Hz



B. 60.000Hz



C. 70.000Hz



D. 40.000Hz



E. 45.000Hz

21. Trong phương pháp khử khuẩn bằng phóng xạ, hiệu quả khử khuẩn phụ thuộc vào:



A. Yếu tố môi trường



B. Yéu tố vi khuẩn



C. Yếu tố thiết bị



D. A và B đúng



E. A, B, C đều đúng

22.  Tiêu chuẩn của một hoá chất dược sử dụng để sát khuẩn phải đạt các tiêu chuẩn:



A. Duy trì tác dụng diệt khuẩn trong thời gian dài



B. Không làm thương tổn tổ chức sống



C. Dễ sử dụng 



D. Dễ tẩy sạch sau sát khuẩn



E. Tất cả các câu trên đều đúng

23. ồng dộ khí Oxide Ethylène để khử khuẩn cho một lít trong buồng khử khuẩn:



A. 450-800mg



B. 200-300mg



C. 100-200mg



D. 700-800mg



E. 450-900mg

24. Trong phương pháp khử khuẩn bằng khí Oxde Ethylène, ở nhiệt độ nào khí EO sẽ ảnh hưởng tới khả năng diệt khuẩn:



A. 49-60oC



B. 40-50oC



C. 70-80oC



D. 20-30oC



E. các câu trên dều sai



25. Các chất họ Halogen và peroxyte được sử dụng trong khử khuẩn , ngoại trừ:



A. Oxy già 3%



B. Cồn Iode 5%



C. Acide péacetic dung dịch 2%



D. Acide péacetic dung dịc 10%



E. Phenol và các dẫn xuất

26.  Trong pp khử khuẩn bằng hoạt chất gluraraldehyde, thời gian tiếp xúc trực tiếp tối thiểu có tác dụng diệt khuẩn là:



A. 2 giờ



B. 3 giờ



C. 4 giờ



D. 5 giờ



E. 6 giờ

27. Trong phương pháp khử khuẩn bằng cồn, cồn Ethylic có thể diệt vi khuẩn không có nha bào trong thời gian:



A. 1 phút



B. Vài phút



C. Vài giờ



D. Vài giây



E. Các câu trên đều sai

28. Trong phương pháp khử khuẩn bằng sóng siêu âm, hiệu quả diệt khuẩn tối ưu đối với môi trường:



A. Áo quần sạch



B. Áo quần bẩn



C. Vật liệu rắn



D. Môi trường lỏng



E. Các câu trên đều đúng

29. Nhược điểm của phương pháp khử khuẩn bằng phương pháp sấy khô:



A. Dụng cụ mau hỏng



B. Không sử dụng được cho nhựa, cao su, áo quần



C. không sử dụng được cho vật liệu rắn



D. A và C đúng



E. A và B đúng

30. Phương pháp khử khuẩn bằng phương pháp đun sôi không diệt được loại vi khuẩn nào sau đây:



A. VK gram (-)



B. VK gram (+)



C. VK kỵ khí



D. VK có nha bào



E. Tất cả các câu trên đều sai.

